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Câu 1: Xét một tế bào lưỡng bội của một loài sinh vật chứa hàm lượng ADN gồm 8 ( 109 cặp nuclêotit. Khi bước vào kì đầu của quá trình nguyên phân tế bào này có hàm lượng ADN gồm

A. 8 ( 109 cặp nucleôtit.
B. 32 ( 109 cặp nucleôtit.



C. 4 ( 109 cặp nucleôtit.
D. 16 ( 109 cặp nucleôtit.
Câu 2: ADN được nhân đôi theo nguyên tắc nào ?

A. Theo nguyên tắc bán bảo toàn và nguyên tắc bắt đôi bổ sung.
B. Theo nguyên tắc bán bảo toàn và nguyên tắc nửa gián đoạn.
C. Theo nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc nửa gián đoạn.
D. Theo nguyên tắc nửa gián đoạn và nguyên tắc bắt đôi bổ sung.
Câu 3: Các bộ ba trên mARN có vai trò quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là:

A. 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AUG5’.
B. 3’UAG5’; 3’UAA5’; 3’AGU5’.

C. 3’UAG5’; 3’UAA5’; 3’UGA5’.
D. 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AGU5’.

Câu 4: Trên 1 mạch của phân tử ADN có tỉ lệ các loại nuclêôtit là (A+G/T+X)=1/2. Tỉ lệ này ở mạch bổ sung của phân tử ADN nói trên là    

A. 0,5.   
B. 0,2      
C. 2,0.       
D. 5,0.

Câu 5: Cho các thông tin sau đây:

(1) mARN sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin.

(2) Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã hoàn tất.

(3) Nhờ một enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu được cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp.

(4) mARN sau phiên mã phải được cắt bỏ intron, nối các êxôn lại với nhau thành mARN trưởng thành. Các thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là

A. (2) và (3).
B. (3) và (4).

C. (1) và (4).
D. (2) và (4).

Câu 6 :  Theo Jacôp và Mônô, các thành phần cấu tạo của opêron Lac gồm: 

A. vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P).

B. gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O).

C. gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P). 

D. gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P).

Câu 7: Gen A có chiều dài 153nm và có 1169 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen a. Cặp gen Aa tự nhân đôi lần thứ nhất đã tạo ra các gen con, tất cả các gen con này lại tiếp tục nhân đôi lần thứ hai. Trong 2 lần nhân đôi, môi trường nội bào đã cung cấp 1083 nuclêôtit loại ađênin và 1617 nuclêôtit loại guanin. Dạng đột biến đã xảy ra với gen A là

A. thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X. 

B. mất một cặp A - T.

C. mất một cặp G - X. 

D. thay thế một cặp G - X bằng một cặp A - T.

Câu 8: Quan sát một nhóm tế bào sinh tinh của một cơ thể ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8, giảm phân bình thường; người ta đếm được trong tất cả các tế bào này có tổng số 128 nhiễm sắc thể kép đang phân li về hai cực của tế bào. Số giao tử được tạo ra sau khi quá trình giảm phân kết thúc là

A. 32.
B. 8.
C. 64.
D. 16.

Câu 9: Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, các thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có các kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1?
(1) AAAa × AAAa.
(2) Aaaa × Aaaa.

(3) AAaa × AAAa.
(4) AAaa × Aaaa.

Đáp án đúng là:

A. (2), (3).
B. (1), (4).
C. (1), (2).
D. (3), (4).

Câu 10: Trong quần thể người có một số thể đột biến sau: 

1 - Ung thư máu; 2 - Hồng cầu hình liềm; 3 - Bạch tạng; 4 - Hội chứng Claiphentơ; 5 - Dính ngón tay số 2 và 3; 6 - Máu khó đông; 7 - Hội chứng Tơcnơ; 
8 - Hội chứng Đao; 9 - Mù màu. 

Trong các thể đột biến trên có bao nhiêu thể đột biến nhiễm sắc thể?

A. 4.                      B. 5.
C. 6.
               D. 7
Câu 11: Cơ chế xác định giới tính ở người nào sau đây là đúng?

A. Tinh trùng mang X thụ tinh với trứng mang X tạo hợp tử phát triển thành con gái.

B. Tinh trùng mang X thụ tinh với trứng mang X tạo hợp tử phát triển thành con trai.

C. Tinh trùng mang Y thụ tinh với trứng mang X tạo hợp tử phát triển thành con gái.

D. Tinh trùng mang Y thụ tinh với trứng mang Y tạo hợp tử phát triển thành con trai.

Câu 12: Khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi một cặp tính trạng tương phản, mỗi tính trạng do một cặp alen quy định thì tỉ lệ phân li kiểu gen ở F2 là

A. 100% Aa.

B. 1Aa:1Aa.

C. 1AA:2Aa:1aa.
D. 3AA:1aa.
Câu 13: Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen như thế nào để con sinh ra toàn mắt đen?
A. AA x AA hoặc AA x Aa.    
B. Aa x Aa  hoặc AA x AA.    
C. AA x AA hoặc  aa x aa.       
D. Aa x AA hoặc  Aa x Aa.
Câu 14:  Khi lai gà lông đen với gà lông trắng đều thuần chủng được F1 có màu lông đốm. Tiếp tục cho gà F1 giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ 1 lông đen: 2 lông đốm: 1 lông trắng, tính trạng màu lông gà đã di truyền theo quy luật

A. phân ly.




B. di truyền trội không hoàn toàn.

C. tác động cộng gộp.


D. tác động gen át chế.

Câu 15: Ở chuột Côbay, tính trạng màu lông và chiều dài lông do 2 cặp gen A, a và B, b di truyền phân ly độc lập và tác động riêng rẽ quy định. Tiến hành lai giữa 2 dòng chuột lông đen, dài và lông trắng, ngắn ở thế hệ sau thu được toàn chuột lông đen, ngắn. Có thể kết luận điều gì về kiểu gen của 2 dòng chuột bố mẹ?

A. Chuột lông đen, dài có kiểu gen đồng hợp.    

B. Chuột lông trắng, ngắn có kiểu gen đồng hợp.
C. Cả 2 chuột bố mẹ đều có kiểu gen đồng hợp.    

D. Cả 2 chuột bố mẹ đều có kiểu gen dị hợp.
Câu 16: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao giao phấn với cây thân cao, thu được F1 gồm 900 cây thân cao và 299 cây thân thấp. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ cây F1 tự thụ phấn cho F2 gồm toàn cây thân cao so với tổng số cây ở F1 là 

A. 3/4. 
B. 2/3. 

C. 1/4. 
D. 1/2. 

Câu 17: Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Trong các phép lai sau, có bao nhiêu phép lai cho đời con có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình?
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A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.

Câu 18: Ở đậu Hà lan Menden nhận thấy tính trạng hoa tím luôn luôn đi đôi với hạt màu nâu, nách lá có một chấm đen, tính trạng hoa trắng đi đôi với hạt màu nhạt, nách lá không có chấm. Hiện tượng này được giải thích như thế nào?
A.Kết quả của hiện tượng đột biến gen.      

B.Là kết quả của hiện tượng thường biến dưới sự tác động của môi trường.

C.Các tính trạng trên chịu sự chi phối của nhiều cặp gen không alen.  

D.Mỗi nhóm tính trạng trên do một gen chi phối.

Câu 19: Trong thí nghiệm của moocgan, khi cho  lai phân tích  ruồi giấm đực F1 thân xám (cánh dài thu được kết quả sau:
A. 4 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt.                 
B. 3 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt.

C. 2 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt.                  
D. 1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt.

Câu 20:  Hiện tượng kiểu hình của một cơ thể có thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau gọi là

A. đột biến.




B. biến dị tổ hợp.


C. sự mềm dẻo kiểu hình.

D. biến dị.
Câu 21: Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp NST thường. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Phép lai

 P: AB/abXDXd   x AB/abXDY cho F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 12%. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là

A. 4%
B. 5%
C. 6%
D. 7%

Câu 22: Kết quả lai thuận và lai nghịch khác nhau và tỉ lệ kiểu hình phân bố không đồng đều ở 2 giới tính thì rút ra nhận xét gì?

A. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên NST giới tính.    

B. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên NST thường.

C. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm ở tế bào chất.             

D. Tính trạng bị chi phối bởi ảnh hưởng của giới tính. 

Câu 23: Thí nghiệm lai cá kiếm mắt đen và cá kiếm mắt đỏ nhằm mục đích

A. kiểm tra tính trạng mắt đen có phải trội hoàn toàn so với tính trạng mắt đỏ.

B. kiểm tra tính trạng mắt đỏ có phải trội hoàn toàn so với tính trạng mắt đen.

C. kiểm tra tính trạng mà mắt có phải do gen trên NST Y quy định.

D. kiểm tra tính trạng màu mắt có phải do nhiều gen quy định

Câu 24: Ở người, bệnh bạch tạng do gen d nằm trên nhiễm sắc thể thường gây ra. Những người bạch tạng trong quần thể cân bằng được gặp với tần số 0,04%. Cấu trúc di truyền của quần thể người nói trên sẽ là

A. 0,9604DD + 0,0392Dd + 0,0004dd =1

B. 0,0392DD + 0,9604Dd + 0,0004dd =1
C. 0,0004DD + 0,0392Dd + 0,9604dd =1

D. 0,64DD + 0,34Dd + 0,02dd =1
Câu 25: Xu hướng tỉ lệ kiểu gen dị hợp ngày càng giảm, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp ngày càng tăng được thấy ở

	A. quần thể sinh sản vô tính
	B. quần thể giao phối ngẫu nhiên

	C. mọi quần thể sinh vật
	D. quần thể tự phối


Câu 26: Ở cà chua, alen A quy định màu quả đỏ và alen a quy định màu quả vàng. Trong một quần thể cây cà chua, có 500 cây KG AA, 200 cây KG Aa và 300 cây KG aa, cho rằng quần thể xảy ra hoàn toàn ngẫu phối. Tần số của các alen A và a là
A. A= 0,64, a= 0,36
B. A= 0,36, a= 0,64

C. A= 0,6, a= 0,4

D. A= 0,4, a= 0,6
Câu 27: Trong quần thể của một loài động vật lưỡng bội, xét một lôcut có ba alen nằm trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, số loại kiểu gen tối đa về lôcut trên trong quần thể là

A. 15.
B. 6.
C. 9.
D. 12.

Câu 28:  Ở người, bệnh mù màu (đỏ và lục là do đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm). Nếu mẹ bình thường, bố bị mù màu thì con trai bị mù màu của họ đã nhận Xm từ

A. bà nội.

B. bố.       
C. ông nội.

D. mẹ.
Câu 29: Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội tương ứng quy định không bị bệnh. Biết rằng không có các đột biến mới phát sinh ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Xác suất sinh con đầu lòng không bị bệnh của cặp vợ chồng III.12 – III.13 trong phả hệ này là:



I






Qui ước:



      1          2               3         4

          Namkhông bị bệnh










Nam bị bệnh



II






Nữ không bị bệnh



    5         6      7      8        9     10

Nữ bị bệnh




III
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Câu 30: Ở tằm, gen A quy định trứng  màu trắng, gen a quy định trứng màu sẫm. Biết rằng tầm đực cho nhiều tơ hơn tầm cái. Phép lai nào sau đây giúp các nhà chọn giống phân biệt tằm đực và tằm cái ngay từ giai đoạn trứng?

A. XaXa    x  XAY
B. XAXa   x  XAY
C. XAXA    x  XaY
D. XAXa   x  XaY

Câu 31: Người ta có thể tạo ra giống cà chua để vận chuyển đi xa hoặc bảo quản lâu dài mà không bị hỏng. Đây là thành tựu của

A. lai hữu tính.
B. công nghệ gen.
C. gây đột biến nhân tạo.
D. công nghệ tế bào.

Câu 32: Cho các bước tao động vật chuyển gen:

(1) Lấy trứng ra khỏi con vật.

(2) Cấy phôi đã được chuyển gen vào tử cung con vật khác để nó mang thai và sinh đẻ bình thường.

(3) Cho trứng thụ tinh trong ống nghiệm.
(4) Tiêm gen cần chuyển vào hợp tử và hợp tử phát triển thành phôi.
Trình tự đúng trong quy trình tạo động vật chuyển gen là

A. (1) ( (3) ( (4) ( (2).
B. (3) ( (4) ( (2) ( (1).
C. (1) ( (4) ( (3) ( (2).
D. (2) ( (3) ( (4) ( (2).
Câu 33. Kiểu cấu tạo giống nhau của các cơ quan tương đồng phản ánh

A. Tiến hoá phân li.
B. Tiến hoá thích ứng.



C. Tiến hoá đồng quy.
D. Nguồn gốc chung của chúng.
Câu 34. Để phân biệt các loài vi khuẩn có quan hệ thân thuộc, tiêu chuẩn phân biệt quan trọng nhất là

	A. tiêu chuẩn hình thái
	B. tiêu chuẩn sinh sản 

	C. tiêu chuẩn địa lí - sinh thái.
	D. tiêu chuẩn sinh lí - hoá sinh.


Câu 35: Các nhân tố làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể được gọi là

A. các nhân tố biến đổi.
  
B. các nhân tố tiến hóa.

C. các nhân tố di truyền.  
D. các nhân tố chọn lọc.

Câu 36: Cho một số hiện tượng sau: 

(1) Ngựa vằn phân bố ở châu Phi nên không giao phối được với ngựa hoang phân bố ở Trung Á. 

(2) Cừu có thể giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết ngay. 

(3) Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản. 

(4) Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của loài cây khác. 

Những hiện tượng trên có bao nhiên hiện tượng cách li sau hợp tử? 

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4. 
Câu 37: Giả sử tần số tương đối các alen của một gen ở một quần thể là 0,4A và 0,6a đột ngột biến đổi thành 0,8A và 0,2a. Quần thể này có thể đã chịu tác động của nhân tố tiến hóa nào sau đây?

A. Các yếu tố ngẫu nhiên quần thể chuyển từ tự phối sang ngẫu phối.
B. Sự phát tán hay di chuyển của một nhóm cá thể ở quần thể này đi lập quần thể mới.
C. Đột biến xảy ra trong quần thể theo hướng alen A thành a.
D. Giao phối không ngẫu nhiên xảy ra trong quần thể.
Câu 38: Vì sao quần thể giao phối được xem là đơn vị tiến hoá cơ sở?
A. Vì quần thể là đơn vị tồn tại thực trong tự nhiên.

B. Vì quần thể là đơn vị sinh sản.
C. Vì quần thể có thành phần kiểu gen ổn định qua nhiều thế hệ.  
D. Vì quần thể là đơn vị tồn tại thực trong tự nhiên và là đơn vị sinh sản.
Câu 39:  Để phân định các mốc thời gian địa chất, người ta căn cứ vào

A. những biến cố lớn về địa chất, khí hậu và các hoá thạch điển hình.



B. tuổi thọ của sinh vật sống qua các thời kỳ địa chất.

C. lượng sản phẩm phân rã của các nguyên tố phóng xạ.


D. những khác biệt giữa các loài sinh vật sống trong các thời kỳ địa chất. 

Câu 40: Đặc điểm hình thái nào không đặc trưng cho những loài thực vật chịu khô hạn?

A. Lá hẹp hoặc biến thành gai.


B. Trữ nước trong thân, trong lá hay trong củ, rễ.

C. Trên mặt lá có rất nhiều khí khổng.

D. Rễ rất phát triển để tìm nước.

Câu 41: Mối quan hệ vật kí sinh - vật chủ và mối quan hệ vật dữ - con mồi giống nhau ở đặc điểm nào sau đây?

A. Đều là mối quan hệ đối kháng giữa hai loài.

B. Loài bị hại luôn có số lượng cá thể nhiều hơn loài có lợi.

C. Loài bị hại luôn có kích thước cá thể nhỏ hơn loài có lợi.

D. Đều làm chết các cá thể của loài bị hại.

Câu 42: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây có vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật?
A. Sinh vật tiêu thụ bậc 1.
B. Sinh vật phân giải.

C. Sinh vật sản xuất.
D. Sinh vật tiêu thụ bậc 2.

Câu 43: Dựa vào kích thước cá thể, trong những loài dưới đây, loài nào có kiểu tăng trưởng số lượng gần với hàm mũ?

A. Sinh vật sản xuất.


B. Sinh vật tiêu thụ bậc 1.


C. Sinh vật tiêu thụ bậc 2.

D.Vi sinh vật phân giải. 
Câu 44: Năng lượng biến đổi theo hình thức nào khi chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề trong chuổi thức ăn?

A. Tăng khoảng 30%.


B. Biến đổi không đáng kể.


C. Mất khoảng 10%.


D. Mất khoảng 90%. 

Câu 45: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể của quần thể sinh vật trong tự nhiên? 

A. Cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể không xảy ra do đó không ảnh hưởng đến số lượng và sự phân bố các cá thể trong quần thể. 

B. Khi mật độ cá thể của quần thể vượt quá sức chịu đựng của môi trường, các cá thể cạnh tranh với nhau làm tăng khả năng sinh sản. 

C. Cạnh tranh là đặc điểm thích nghi của quần thể. Nhờ có cạnh tranh mà số lượng và sự phân bố các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của quần thể. 

D. Cạnh tranh cùng loài, ăn thịt đồng loại giữa các cá thể trong quần thể là những trường hợp phổ biến và có thể dẫn đến tiêu diệt loài. 

Câu 46: Hiện tượng nào sau đây phản ánh dạng biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật không theo chu kì? 

A. Ở Việt Nam, hàng năm vào thời gian thu hoạch lúa, ngô,… chim cu gáy thường xuất hiện nhiều. 

B. Ở Việt Nam, vào mùa xuân khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều. 

C. Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng ếch nhái giảm vào những năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống dưới 8oC. 

D. Ở đồng rêu phương Bắc, cứ 3 năm đến 4 năm, số lượng cáo lại tăng lên gấp 100 lần và sau đó lại giảm. 
Câu 47: Khi kích thước của quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì

A. trong quần thể có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể.

B. khả năng sinh sản của quần thể tăng do cơ hội gặp nhau giữa các cá thể đực với cá thể cái nhiều hơn.

C. sự hỗ trợ giữa các cá thể tăng, quần thể có khả năng chống chọi tốt với những thay đổi của môi trường.

D. quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn đến diệt vong.

Câu 48: Trong các quần xã sinh vật sau đây, quần xã nào có mức đa dạng sinh học cao nhất?
A. Hoang mạc.
B. Thảo nguyên.

C. Rừng mưa nhiệt đới.
D. Savan.

Câu 49: Cho chuỗi thức ăn: 
Cây ngô → Sâu ăn lá ngô  → Nhái  → Rắn hổ mang → Diều hâu. 
Trong chuỗi thức ăn này, nhái là động vật tiêu thụ

A. bậc 3.
B. bậc 1.
C. bậc 2.
D. bậc 4.

Câu 50: Cho các quần xã sinh vật sau:

	(1) Rừng thưa cây gỗ nhỏ ưa sáng.
	(2) Cây bụi và cây cỏ chiếm ưu thế.
	

	(3) Cây gỗ nhỏ và cây bụi.
	(4) Rừng lim nguyên sinh.
	(5) Trảng cỏ.


Sơ đồ đúng về quá trình diễn thế thứ sinh dẫn đến quần xã bị suy thoái tại rừng lim Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn là

A. (5) → (3) → (1) → (2) → (4).
B. (2) → (3) → (1) → (5) → (4).

C. (4) → (1) → (3) → (2) → (5).
D. (4) → (5) → (1) → (3) → (2).

(Hết(
Đáp án:

1D 2A 3D 4C 5A 6A 7A 8C 9C 10A 11A 12C 13A 14B 15C 16C 17D 18D 19D 20C 21C 22A 23A  24A 25D  26C 27B 28D 29C 30A 31B 32A  33D 34D 35B 36B 37B 38D 39A 40C 41A 42C 43D 44D 45C 46C 47D 48C 49C 50C.
MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC NĂM 2015

	Chuyên đề kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	Cơ chế di truyền và biến dị
	4
	2
	2
	3
	11

	Quy lụât di truyền
	4
	2
	2
	3
	12

	Di truyền học quần thể
	1
	1
	1
	1
	4

	Ứng dụng di truyền học
	1
	1
	1
	
	3

	Di truyền học người
	1
	
	1
	1
	3

	Bằng chứng tiến hoá
	1
	
	
	
	1

	Cơ chế tiến hoá
	2
	2
	1
	
	5

	Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
	1
	
	
	
	1

	Sinh Thái học
	5
	2
	2
	2
	11

	Tổng
	20
	10
	10
	10
	50
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